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PHỤ LỤC 2. BẢNG TỔNG HỢP, SO SÁNH CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VƯỢT TRỘI
CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Đề án số        -ĐA/TU ngày      /2025 của Ban Thường vụ Thành ủy)

-----
	STT
	VĂN BẢN BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
	TÍNH ƯU VIỆT, VƯỢT TRỘI VÀ KINH PHÍ

DÀNH CHO THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

	
	
	SO SÁNH QUA CÁC NĂM HOẶC MỘT THỜI GIAN THỰC HIỆN
	SO SÁNH VỚI MỨC TRUNG BÌNH CẢ NƯỚC; QUY CHUẨN QUỐC TẾ HOẶC ĐẤT NƯỚC (NẾU CÓ)

	1 
	Hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Áp dụng từ năm học 2020-2021, với mức chi trên 300 tỷ đồng mỗi năm.

Kết quả: Nghị quyết có tác động tích cực trong việc mở rộng cơ hội giáo dục, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, và thúc đẩy bình đẳng giáo dục.
	Tính đến năm học 2024-2025, đã có ít nhất 8 địa phương trên cả nước thực hiện chính sách miễn 100% học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, bao gồm: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Yên Bái, Vĩnh Phúc và Hải Phòng
. Ngoài ra, một số tỉnh như Long An và Bình Dương cũng triển khai chính sách giảm học phí nhằm hỗ trợ phụ huynh và học sinh(
).

	2 
	Đãi ngộ giáo viên và học sinh giỏi


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về quy định cơ chế chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế thành phố Hải Phòng.
Giai đoạn 2021-2024, thành phố đã chi hơn 25,8 tỷ đồng tiền thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích cao.

Từ năm 2021 đến nay, Hải Phòng đã biểu dương 596 học sinh, sinh viên xuất sắc, nhằm khuyến khích và tôn vinh những nỗ lực trong học tập và nghiên cứu.

Kết quả:

Năm học 2020 - 2021: đạt 95 giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 2 toàn quốc; Huy chương vàng hóa học quốc tế. Năm học 2021 - 2022: đạt 85 giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 2 toàn quốc. Năm học 2022 - 2023: đạt 76 giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 4 toàn quốc, 03 Huy chương quốc tế (01 Huy chương Vàng; 02 Huy chương Bạc). Năm học 2023 - 2024: đạt 98 giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 3 toàn quốc; 03 Huy chương quốc tế (01 Huy chương Vàng; 01 Huy chương Bạc; 01 Huy chương Đồng) và 02 Huy chương khu vực (01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương đồng). Năm 2024-2025 đạt 102 giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 3 toàn quốc …

Hải Dương: Chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi với mức thưởng cao nhất cho Huy chương vàng quốc tế là 300 triệu đồng. Giai đoạn 2021 - 2025 đã chi hơn 35.894.925.000 đồng tiền học bổng, tiền sinh hoạt phí, tiền hỗ trợ giáo viên dạy chuyên cho các đối tượng.
	Tính đến năm học 2024-2025, có khoảng 20 tỉnh, thành phố có mức thưởng từ 100 triệu đồng trở lên đối với học sinh đoạt giải quốc tế. Trong đó, Quảng Ninh chi thưởng cao nhất với mức 700 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế; tiếp đó là Hải Phòng, Bắc Ninh với mức thưởng 500 triệu đồng; Vĩnh Phúc thưởng 400 triệu đồng; Hà Nội, Hải Dương và Thừa Thiên Huế thưởng 300 triệu đồng... (
).
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	Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 23/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố).
Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công, làm căn cứ để lập, phân bổ và triển khai các kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của thành phố.

Các quy định mới giúp tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công của thành phố, tăng cường tính phân cấp, phân quyền cho ngân sách cấp huyện chủ động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Căn cứ quy định đã ban hành, thành phố đã xây dựng, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố và nguồn đóng góp của các doanh nghiệp với tổng nguồn vốn là 88.610,9 tỷ đồng, trong đó thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp huyện số tiền là 9.274,106 tỷ đồng.
	Cơ chế được xây dựng dựa trên Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14.
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	Quy định hình thức và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ


	Hải Phòng: ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND thành phố; Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND.
Chính sách này áp dụng từ năm 2019 đến nay. Đến 16/12/2024, thành phố có Quyết định phân bổ kinh phí triển khai thực hiện với mức chi 1.907.000.000 đồng. Sở Công Thương triển khai thực hiện trong năm 2025.
	

	5 
	Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại

	Hải Phòng: ban hành Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 1466/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBND; Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố thay thế các Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBND và số 1466/2015/QĐ-UBND.

Quyết định này áp dụng từ năm 2014 đến nay. Bắt đầu từ năm 2023 - 2024, thành phố phân bổ kinh phí triển khai thực hiện là 3.463.973.000 tỷ đồng. 

Giai đoạn từ năm 2023 - 2024, Chương trình triển khai các hoạt động, nhiệm vụ: (i) Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải. (ii) Tổ chức tuần hàng Việt Nam tại KCN VSIP trên địa bàn. (iii) Hỗ trợ hợp tác xã tham gia Chương trình Hội chợ thường niên của Liên minh HTX Việt Nam tổ chức; Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổ chức; các Chương trình xúc tiến thương mại cho các đơn vị thành viên. (iv) Tuyên truyền trên báo, đài truyền hình, đài phát thanh tại các phường, xã; tờ gấp tuyên truyền thông tin lĩnh vực xúc tiến thương mại. (v) Tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại ngành Công Thương. (vi) Tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. (vii) Tổ chức Đoàn giao thương doanh nghiệp tham dự Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 21 (CAXEPO) nhằm gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại và đẩy mạnh các hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ nông dân với các chợ đầu mối bán buôn và các siêu thị, giữa nông thôn và thành thị, giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước và quốc tế.
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	Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND thành phố về xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND.
Giai đoạn 2021-2025, tổng mức vốn bố trí trực tiếp là 15.663 tỷ đồng (gấp 5,03 lần so với giai đoạn 2010-2020), trong đó: 

- Vốn đầu tư công là 15.495 tỷ đồng (gấp 4,85 lần so với giai đoạn 2010-2020) hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao; 

- Vốn sự nghiệp 168 tỷ đồng chi cho công tác quản lý điều hành, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, thực hiện lấy ý kiến hài lòng người dân và thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo các Bộ tiêu chí nông thôn mới.
	Hải Phòng là một trong số ít tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và là một trong những địa phương bố trí vốn ngân sách trực tiếp lớn nhất cho thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (chiếm 10% tổng vốn ngân sách địa phương). 

Thành phố đã thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa). Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
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	Đề án Sân khấu truyền hình


	Hải Phòng: ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng.
- Sau gần 05 năm thực hiện đã có 63 chương trình được tổ chức thành công trong đó 46 chương trình được truyền hình trực tiếp và 17 chương trình được ghi hình phát sóng, thực hiện hơn 500 buổi lưu diễn phục vụ nhân dân tại các địa phương và trong các khu công nghiệp. 

- Các chương trình truyền hình trực tiếp tại Nhà hát thành phố luôn vượt quá sức chứa của Nhà hát thành phố (trên 300 ghế). Trung bình lượng khán giả xem trực tiếp qua livestream/chương trình, vở diễn: khoảng 200 lượt xem; khán giả truy cập mỗi chương trình trung bình: từ 10.000 đến 20.000 lượt xem; hơn 100 lượt chia sẻ và bình luận tại livestream.

- Với trên 500 buổi biểu diễn miễn phí phục vụ Nhân dân tại 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố thu hút khoảng trên 10.000.000 lượt khán giả (trong đó có 45 chương trình, vở diễn phục vụ cán bộ, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu vực có đông người lao động sinh sống).
	- Đề án được đánh giá là điểm sáng trong cả nước về hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân giai đoạn hiện nay. 

- Việc tham gia thực hiện các chương trình, vở diễn sân khấu truyền hình đã tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, diễn viên của thành phố sáng tạo, thể hiện tài năng, phát huy thế mạnh. Theo đó, trong 04 năm trở lại đây, ngoài việc được Nhân dân, bạn bè đồng nghiệp ghi nhận đánh giá cao; các chương trình, vở diễn tham gia Liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc tạo được tiếng vang, đat nhiều giải thưởng, phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức quốc tế. Cụ thể, sau 34 năm tính đến năm 2024 Đoàn Kịch nói Hải Phòng đã có Huy chương Vàng; Đoàn Chèo Hải Phòng tạo được tiếng vang lớn trong Liên hoan Sân khấu chèo toàn quốc năm 2023 tại Hà Nam với 05 Huy chương (03 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc); Vở “Một truyền tích Hoa Phượng” và vở “Huyền thoại Cát Bà” tham gia Liên hoan sân khấu quốc tế tại Trung Quốc đạt 06 Huy chương Vàng...
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	Công trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích thành phố và các di tích quốc gia trên địa bàn


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng cấp thành phố, giai đoạn 2018 - 2025; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 11/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về công trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2027; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố
- Thực hiện 02 Nghị quyết, từ năm 2018 đến năm 2024, thành phố đã công trợ hơn 52 tỷ đồng, các địa phương xã hội hóa gần 230 tỷ đồng tham gia tu bổ, tôn tạo 146 di tích.

- Kịp thời bố trí được nguồn lực để thực hiện việc trùng tu, tôn tạo; khắc phục sự xuống cấp tiếp tục của di tích, bảo vệ các hạng mục gốc, các giá trị gốc di tích; đồng thời tôn tạo hạng mục mới góp phần phát huy giá trị di tích; làm cơ sở bảo vệ các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; duy trì nguồn lực từ nhà nước và nhân dân để bảo vệ di sản văn hoá; đáp ứng mong đợi của nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
	- Qua hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, việc công trợ kinh phí của thành phố đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất lớn của Nhân dân. Với nguồn kinh phí công trợ của thành phố là 52 tỷ đồng đã huy động được nguồn lực xã hội hoá gấp hơn 4 lần (gần 230 tỷ đồng) để trùng tu, tôn tạo di tích. 

- Việc tu bổ, tôn tạo khang trang các di tích góp phần xây dựng đời sống văn hoá đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, sinh hoạt tín ngưỡng - tôn giáo của Nhân dân; củng cố tài nguyên du lịch nhân văn, thúc đẩy phát triển du lịch.
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	Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng xã hội giai đoạn 2022 - 2025
	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Theo các Nghị quyết, thành phố hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT cho những người nhiễm HIV-AIDS và những người từ 60 tuổi đến 79 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội; 30% cho những người thuộc hộ cận nghèo, 20% cho những hộ nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với kinh phí hỗ trợ tăng lên mỗi năm (năm 2023 là 29 tỷ đồng, năm 2024 là 54 tỷ đồng)
	Hiện nay trên cả nước có 37 tỉnh thành phố có chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với một số nhóm người: (1) Đối tượng thuộc hộ cận nghèo; (2) Đối tượng thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; (3) Đối tượng nhiễm HIV/AIDS (4) ngoài ra còn một số đối tượng khác như: người thu gom rác thải, người khuyết tật nhẹ, trẻ em mồ côi, cựu quân nhân, người mắc các bệnh hiểm nghèo....
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	Chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2023 – 2025


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết hỗ trợ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng tham gia BHXH tự nguyện, trong đó: hỗ trợ 30% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Số tiền hỗ trợ năm 2023 là 8 tỷ đồng, năm 2024 là 9,5 tỷ đồng.
	Đến nay có 62/63 tỉnh thành phố hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện đối với lực lượng an ninh ở cơ sở, 15/63 tỉnh thành phố ban hành chính sách riêng để hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng khác. Trong đó có một số tỉnh thành phố hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng khác (lao động tự do) ở mức cao như Bắc Ninh (30%), Hà Tĩnh (20%), Quảng Ninh (20%).
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	Một số chính sách về thể thao
	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao có thành tích cao. Với mức thưởng cao nhất cho Huy chương vàng Đại hội thể thao cấp khu vực là 450 triệu đồng (cộng 180 triệu đồng nếu phá kỷ lục); Huy chương vàng giải vô địch thế giới là 250 triệu đồng (cộng 100 triệu đồng nếu phá kỷ lục)…
Hải Dương: + Vận động viên đạt một trong các nội dung sau (hỗ trợ cho 1 nội dung vận động viên đạt được thành tích cao nhất): Huy chương vàng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, phá kỷ lục quốc gia, đạt huy chương vàng Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á (Seagame), vô địch Đông Nam Á trở lên, được hỗ trợ thêm theo ngày thực tế tập luyện, thời gian duy trì trong hai năm (24 tháng) kể từ sau khi có quyết định hoặc giấy chứng nhận thành tích. Cụ thể: 150.000 đồng/vận động viên/ngày.
+ Chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng Vận động viên thể thao của thành phố Hải Phòng được hưởng chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng theo tính chất đặc thù của từng môn thi đấu. Cụ thể: (1)- Vận động viên đội tuyển của tỉnh: 3.000.000 đồng/vận động viên/năm; (2)- Vận động viên đội tuyển của tỉnh tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc: 5.000.000 đồng/vận động viên/tháng, thời gian hưởng 03 tháng/vậnđộng viên/năm.
+ Thưởng đột xuất (tại chỗ) cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích huy chương vàng tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc: (1)- Đối với huấn luyện viên: 10.000.000 đồng/huy chương vàng; (2)- Đối với vận động viên: 15.000.000 đồng/huy chương vàng.
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	Hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND thành phố quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030.
Chính sách này áp dụng từ năm 2024, với mức chi 46 tỷ đồng (dự kiến trung bình trên 50 tỷ mỗi năm).
	Tính đến năm 2024, đã có ít nhất 5 địa phương trên cả nước thực hiện chính sách đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế, bao gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương,... Ngoài ra, một số tỉnh như Kiên Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Giang triển khai chính sách chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế.
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	Chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/07/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2019/NQ HĐND; Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc Chính sách hỗ trợ đối tượng tinh giản biên chế và đối tượng tự nguyện nghỉ công tác trước tuổi tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng.
- Đối với Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND: Tổng số đối tượng đã được hỗ trợ kinh phí từ năm 2019 đến tháng 11/2023 là 688 người với tổng số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ là 124.605.068.305 đồng (trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 112.992.039.050 đồng; Dự toán tại đơn vị: 11.613.029.255 đồng). 

- Đối với Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND: do mới thực hiện nên chưa có kết quả thực hiện sơ kết giai đoạn.
	Đây là chính sách đặc thù của từng địa phương, nên tùy vào khả năng cân đối tài chính ngân sách mỗi địa phương để xây cơ chế chính sách hỗ trợ cho phù hợp. 

Qua nắm tình hình, các tỉnh, thành phố sau có chế độ chính sách tương tự như thành phố Hải Phòng là thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Vĩnh Phúc. 

Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2019/NQ HĐND ngày 19/07/2019 và Nghị quyết số 18/2022/ND-HĐND ngày 09/12/2022 của thành phố Hải Phòng bằng mức hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh. 

Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2024/NQ HĐND do thành phố tự xây dựng, không tham khảo địa phương khác.
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	Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và người lao động qua đào tạo nghề
	Hải Phòng: Nghị quyết số 03/2024/NQ‑HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ đào tạo nghề. Cụ thể có 09 nghề được hỗ trợ: Logistics, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Hàn, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Quản trị khách sạn, Điều dưỡng, Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ. Theo đó, tùy vào đối tượng sẽ được hưởng những khoản hỗ trợ khác nhau, có thể là 50% học phí hoặc 900 nghìn đồng/tháng hoặc 10 triệu đồng/khóa…
Hải Dương: Chính sách hỗ trợ người lao động đã qua đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ năm 2025. Người lao động đã qua đào tạo ở trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng trên địa bàn được hỗ trợ 2.000.000 đ/người đối với trình độ sơ cấp, từ 5.000.000 đ – 13.000.000 đ/người đối với trình độ trung cấp, từ 7.000.000đ – 20.000.000đ/người đối với trình độ cao đẳng. Với định hướng đến năm 2030, dự kiến chi khoảng 121,6 tỷ đồng cho khoảng 33.500 người. 
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	Chính sách chi thu nhập tăng thêm


	Hải Phòng: ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý; Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 18/04/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2022/NQ HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.
Trên cơ sở nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập bình quân tăng thêm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện 02 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND và số 05/2022/NQ HĐND: 

- Kinh phí chi thu nhập bình quân tăng thêm 12 tháng năm 2022 là: 1.072.300 triệu đồng. Số người hưởng chính sách năm 2022: 38.306 người. 

- Kinh phí chi thu nhập bình quân tăng thêm năm 2023 là: 1.492.992 triệu đồng. Số người hưởng chính sách năm 2023: 38.467 người. 

- Kinh phí chi thu nhập bình quân tăng thêm ước thực hiện năm 2024 là: 2.015.589 triệu đồng. Số người hưởng chính sách tạm ước thực hiện bằng năm 2023: 38.467 người.
	Ngày 24/8/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ HĐND ngày 16/3/2018, theo đó: 

- Từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2021: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,0 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. 

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế (từ cấp thành phố đến cấp xã) và cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách ở cấp phường - xã, thị trấn tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

- Từ năm 2022 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, căn cứ khả năng cân đối và yêu cầu điều hành của Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hệ số thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.


(�) Quảng Ninh: Từ năm học 2024-2025, Quảng Ninh hỗ trợ 100% học phí cho khoảng 240.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 167 tỷ đồng. Đà Nẵng: Thành phố Đà Nẵng tiếp tục miễn 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trong năm học 2024-2025, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 108 tỷ đồng. Khánh Hòa: Từ năm học 2024-2025, Khánh Hòa miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập, sau hai năm hỗ trợ 50%. Tổng cộng có 143.332 học sinh, học viên, trẻ mầm non được miễn học phí, với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách hơn 75 tỷ đồng. Quảng Nam: Ngày 26/9/2024, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua đề án miễn học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập và tư thục trong năm học 2024-2025 và 2025-2026, với tổng kinh phí dự kiến hơn 158 tỷ đồng. Bà Rịa - Vũng Tàu: Từ năm học 2024-2025, tỉnh này hỗ trợ 100% học phí cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo 3, 4 tuổi, học sinh THPT công lập và ngoài công lập, học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên. Yên Bái: Ngày 30/9/2024, HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua nghị quyết miễn 100% học phí trong năm học 2024-2025 đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập, với tổng số tiền dự kiến hơn 48 tỷ đồng. Vĩnh Phúc: Ngày 18/10/2024, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trong năm học 2024-2025, kinh phí khoảng 142 tỷ đồng. 


(�) Long An: Từ năm học 2024-2025, Long An giảm 50% học phí cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi và miễn 100% học phí cho học sinh THCS công lập. Bình Dương: Tỉnh này giảm học phí cho học sinh công lập các cấp và học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn thiếu trường công lập.


(�) Quảng Ninh ban hành Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND về ban hành quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026; Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND, quy định một số chế độ chính sách đối với Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, 8 trường THCS trọng điểm và chế độ đối với cán bộ quản lý, chuyên gia, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn và tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế; Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 40/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi các cấp; Hà Nội  ban hành Nghị quyết 40/2024/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với học sinh của Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và giải Nhất cấp Thành phố...








